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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn  N u ễn Thành Lập 

Các Thẩm phán:  Bà Châu Minh Hoàng 

 Bà Đinh Cẩm Đào 

- Thư ký phiên tòa: Bà Hứa Nh  N u ện - Th  ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà 

Mau. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên toà: Bà              

N u ễn Thị Thuý H n  – Ki m sát viên. 

Ngày 29 tháng 11 năm 2023 tại tr  sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét x  

phúc thẩm côn  khai v  án dân sự th  lý số: 410/2023/TLPT-DS ngày 30 tháng 10 

năm 2023 v  việc: Tranh chấp h p   n  chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất, h p 

  n  va  tài sản. 

Do bản án dân sự sơ thẩm số: 205/2023/DS-ST ngày 31 tháng 8 năm 2023 

của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau bị khán  cáo. 

 Theo Qu ết  ịnh   a v  án ra xét x  phúc thẩm số: 288/2023/QĐ-PT ngày  

10 tháng 11 năm 2023  iữa các   ơn  sự:  

- Nguyên đơn: Ông Tô Văn K1  sinh năm 1968  C  m t ; 

Địa chỉ c  trú: Ấp T  xã L  thành phố C  tỉnh C.  

- Bị đơn:  

1. Bà Diệp Thị L  sinh năm 1955  C  m t ; 

2. Ông Lê Văn K2  sinh năm 1951  C  m t ; 

Cùn   ịa chỉ c  trú: Ấp T  xã L  thành phố C  tỉnh C.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Ông Lê Hoài B  sinh năm 1987  V n  m t  

2. Ông N u ễn Văn H  sinh năm 1968  V n  m t  

3. Bà Tr n Thị Th  sinh năm 1986  V n  m t  
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4. Ông Lê Hoàn  V  sinh năm 1978  V n  m t  

Cùn   ịa chỉ c  trú: Ấp T  xã L  thành phố C  tỉnh C. 

5. Ngân hàn  N  

Người đại diện hợp pháp theo ủy quyền: Ôn  Cao Việt H, chức v : Ph  

Giám  ốc Ngân hàng N– Chi nhánh thành phố C  V n  m t  

- Người kháng cáo: Ông Tô Văn K1, là n u ên  ơn; Bà Diệp Thị L và ông 

Lê Văn K2, là bị  ơn.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo ông Tô Văn K1trình bày:  

Vào năm 2013  ôn  c  nhận chu  n nh  n  của ôn  N u ễn Văn H ph n 

 ất n an  5,2m  dài 37m với  iá chu  n nh  n  20 triệu   n /1m ngang,  ất tọa 

lạc ấp T  xã L  thành phố C  tỉnh C .; ph n  ất c  tứ cận: H ớn  Đôn   iáp  ất ôn  

Tô Văn K1; H ớn  Tâ   iáp  ất ôn  N u ễn Văn H; H ớn  Nam  iáp rạch Bà 

Đi u; H ớn  B c  iáp ph n  ất ôn  Lê Văn K2. Khi chu  n nh  n  hai bên chỉ 

thỏa thuận bằn  lời n i  khôn  làm văn bản. Đến khoản  thán  3 năm 2021  ôn  

khôn  nhớ rõ n à  , ông H và ôn  mới làm  iấ  chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất 

- nhà. N u n  ốc ph n  ất ông H c     c là do nhận chu  n nh  n  từ ôn  Lê 

Văn K2, bà Diệp Thị L kích th ớc n an  7,7m  dài 37m  theo  o  ạc thực tế là 

295,1m
2
.  

Từ năm 2014  ến năm 2016, ông có san  nh  n   ất của ôn  Lê Văn K2, bà 

Diệp Thị L nhi u l n; các ph n  ất c  diện tích  kích th ớc c  th  nh  sau: 

* Đối với ph n  ất m t ti n  iáp kênh rạch Bà Đi u: 

+ Ngày 30/9/2014, san  nh  n  của ông K2, bà L ph n  ất n an  07m  dài 

37m, giá chu  n nh  n  20 triệu   n /1m n an . Ôn   ã  iao  ủ ti n cho ông K2, 

bà L.  

+ Ngày 01/11/2014, san  nh  n  của ôn  Lê Văn K2, bà Diệp Thị L ph n 

 ất n an  01m  dài 41,5m, giá chu  n nh  n  20 triệu   n /1m n an . Ôn   ã 

 iao  ủ ti n cho ông K2, bà L.  

+ Ngày 02/11/2014, san  nh  n  của ôn  Lê Văn K2, bà Diệp Thị L ph n 

 ất n an  01m  dài 41,5m, giá chu  n nh  n  20 triệu   n /1m n an . Ôn   ã 

 iao  ủ ti n cho ông K2, bà L.  

+ Ngày 18/11/2014, san  nh  n  của ôn  Lê Văn K2, bà Diệp Thị L ph n 

 ất n an  01m  dài 41,5m, giá chu  n nh  n  20 triệu   n /1m n an . Ôn   ã 

 iao  ủ ti n cho ông K2, bà L.  

+ Ngày 27/01/2015, san  nh  n  của ôn  Lê Văn K2, bà Diệp Thị L ph n 

 ất n an  0,5m, dài 41,5m, giá chu  n nh  n  10 triệu   n . Ôn   ã  iao  ủ ti n 

cho ông K2, bà L.  
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+ Ngày 28/01/2015, san  nh  n  của ôn  Lê Văn K2, bà Diệp Thị L ph n 

 ất n an  0,5m, dài 41,5m, giá chu  n nh  n  10 triệu   n . Ôn   ã  iao  ủ ti n 

cho ông K2, bà L.  

+ Ngày 31/8/2016, san  nh  n  của ôn  Lê Văn K2, bà Diệp Thị L ph n  ất 

ngang 3m, dài 41,5m, giá chu  n nh  n  20 triệu   n /1m n an . Ôn   ã  iao  ủ 

ti n cho ông K2, bà L.  

+ Ngày 09/10/2016, san  nh  n  của ôn  Lê Văn K2, bà Diệp Thị L ph n 

 ất n an  01m  dài 41,5m, giá chu  n nh  n  20 triệu   n /1m n an . Ôn   ã 

 iao  ủ ti n cho ông K2, bà L.  

+ Ngày 15/9/2016, san  nh  n  của ôn  Lê Văn K2, bà Diệp Thị L ph n  ất 

ngang 01m, dài 41,5m . Giá chu  n nh  n  20 triệu   n . Ôn   ã  iao  ủ ti n cho 

ông K2, bà L.  

* Đối với ph n  ất hậu phía sau: 

+ Ngày 13/6/2015, san  nh  n  của ôn  Lê Văn K2, bà Diệp Thị L ph n  ất 

ngang 08m, dài 30m, giá chu  n nh  n  128.000.000   n . Ôn   ã  iao cho ông 

K2, bà L số ti n 100.000.000   còn n  lại 28.000.000 .  

+ Ngày 08/11/2015, sang nh  n  của ôn  Lê Văn K2, bà Diệp Thị L ph n 

 ất n an  02m  dài 30m, giá chu  n nh  n  16.000.000   n /1m n an . Ôn   ã 

 iao  ủ ti n cho ông K2, bà L.  

+ Cũn  năm 2015  ôn  khôn  nhớ rõ n à  thán    san  nh  n  của ôn  Lê 

Văn K2, bà Diệp Thị L ph n  ất n an  01m, dài 30m, giá chu  n nh  n  

16.000.000   n /1m n an . Ôn   ã  iao  ủ ti n cho ông K2, bà L.  

+ Cũn  năm 2015  ôn  khôn  nhớ rõ n à  thán    san  nh  n  của ôn  Lê 

Văn K2, bà Diệp Thị L ph n  ất n an  0,5m, dài 30m, giá chu  n nh  n  

16.000.000   n /m n an . Ôn   ã  iao  ủ ti n cho ông K2, bà L.  

Nh  vậ   tổn  các l n san  nh  n   ôn  nhận chu  n nh  n  ph n  ất của 

ông Lê Văn K2, bà Diệp Thị L c  tổn  diện tích là 1.224 8m
2
  c  th  m t ti n 

ngang 21,2m (tron     c  ph n m t ti n ngang 11,5m, dài 71,5m và m t ti n ngang 

9,7m,  dài 41,5m). Các l n chu  n nh  n   iữa  ôi bên chỉ làm  iấ  ta . 

Toàn bộ ph n  ất chu  n nh  n  hiện ôn   an  quản lý  chỉ còn ph n 05m 

ngang, dài 41,5m  iáp với phía ông K2, bà L thì hiện ông K2, bà L còn  an  quản 

lý ch a   n  ý bàn giao.   

Ngoài ra, vào ngày 21/01/2014 ông K2, bà L c  hỏi va  ôn  số ti n 

50.000.000  n   lãi suất thỏa thuận 5%/thán  nh n  thực tế ông K1 chỉ thu ti n 

trên lãi suất 2%/thán . Từ khi va   ến na  ông K2, bà L ch a thanh toán khoản 

vốn  lãi nào cho ôn . Ôn  c  nhi u l n  êu c u ông K2, bà L thanh toán nh n  ông 

bà cho rằn  khi nào làm thủ t c chu  n tên sẽ  ối trừ ph n ti n còn thiếu là 

28.000.000 .  

Na  ôn   êu c u ông Lê Văn K2 và bà Diệp Thị L tiếp t c thực hiện 

h p   n  chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất  chu  n tên ph n  ất  ã chu  n 
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nh  n  c  diện tích 1.224 8m2 toạ lạc ấp Tân H n   xã Lý Văn Lâm cho ôn  

và  êu c u ông K2, bà L trả cho ôn  số ti n va  là 50.000.000  n  và ti n lãi 

tính từ n à  21/01/2014  ến n à  12/4/2021  lãi suất 2%/thán    ối với số ti n 

trên là 86.000.000   n . 

N à  27/6/2023  ông K1 c   ơn  êu c u xin rút lại  êu c u khởi kiện  ối với 

ph n  ất ôn  nhận chu  n nh  n  lại từ ông H năm 2013 c  diện tích 5 2m x 37m 

= 192,4m
2
 . 

Tại phiên tòa sơ thẩm, ông K1 xác  ịnh rút một ph n  êu c u khởi kiện  ối 

với ph n diện tích theo  o  ạc thực tế là 295 1m
2
; ông K1 chỉ  êu c u ông K2, bà 

L tiếp t c thực hiện h p   n  chu  n nh  n  với diện tích 1.200m
2
   ất nôn  

n hiệp   tron      ph n chu  n nh  n  diện tích theo  o  ạc thực tế là 655 3m
2
 

 th a số 2  3 và 4 Bản vẽ hiện trạn   ông K2 c  ký tên và   n  ý chu  n nh  n  

ôn   ã trả tổn  cộn  300.000.000   còn thiếu lại 28.000.000  thỏa thuận khi nào 

làm  iấ  chứn  nhận xon  sẽ trả. Đối với ph n diện tích còn lại theo  o  ạc thực tế 

là 541,6m
2
  th a 6 và 7  ôn   ã thanh toán ti n cho bà L và bà L c  ký nhận vào 

các biên nhận nhận ti n bán  ất  tổn  cộn  là 196.000.000 . Na  ôn  vẫn  iữ 

n u ên  êu c u ông K2, bà L tiếp t c thực hiện h p   n   nếu khôn  th  tiếp t c 

thực hiện    c h p   n  thì  êu c u bà L trả ti n và b i th ờn  chênh lệch  iá 

theo  iá thị tr ờn . Đối với nhà trên  ất hiện  ã sập  ôn   ã tự di dời nhà v  ph n 

 ất chu  n nh  n  của ông H nên hiện trạn  trên  ất khôn  còn căn nhà. Do    

ôn  khôn  c   êu c u  ì  ối với nhà trên  ất. Đối với khoản ti n va   ôn   êu c u 

ông K2, bà L trả cho ôn  số ti n va  là 50.000.000  n  và ti n lãi tính từ n à  

21/01/2014  ến n à  30/8/2023 là 09 năm 07 thán  x lãi suất 1 3%/thán    

76.500.000  n . 

- Theo ông Lê Văn K2 trình bày:  

V  ch n  ôn  c  ph n  ất diện tích 3.774m
2
 tọa lạc ấp Tân H n   xã Lý Văn 

Lâm  thành phố Cà Mau  ã    c UBND thành phố Cà Mau cấp  iấ  chứn  nhận 

qu  n s  d n   ất  ứn  tên Lê Văn K2, Diệp Thị L ngày 24/10/2007. Hiện na  

 iấ  chứn  nhận qu  n s  d n   ất của v  ch n  ôn  do Ngân hàng Nchi nhánh 

thành phố Cà Mau – phòn   iao dịch Tr n  Nhị  iữ. Ôn  va  số ti n 150.000.000 

  n  tại Ngân hàng Nchi nhánh thành phố Cà Mau  va  tín chấp nh n  N ân hàn  

 iữ Giấ  chứn  nhận.  

Vào khoản năm 2014  ôn  khôn  nhớ rõ n à  thán   ôn  c  chu  n nh  n  

cho ông N u ễn Văn H ph n  ất n an  7,7m  dài 37m   iữa  ôi bên chỉ làm  iấ  

tay, không làm thủ t c  ăn  ký theo qu   ịnh.  

Vào khoản năm 2014  ôn  khôn  nhớ rõ n à  thán   v  ch n  ôn  c  

chu  n nh  n  cho ông K1 nhi u l n khôn  nhớ rõ thời  ian và kích th ớc từn  

l n chu  n nh  n . Giá chu  n nh  n  là 20.000.000 /1m n an . Tu  nhiên  diện 

tích thực tế ôn  chu  n nh  n  cho ông K1 n an  10m  chi u dài khoản  hơn 

34m  ôn  khôn  nhớ chính xác chi u dài . Các l n nhận chu  n nh  n  ông K1 

  u thanh toán  ủ  chỉ còn n  lại số ti n 26.000.000   n   khôn  phải n  

28.000.000   n  nh  ông K1 trình bày.  
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Đối với ph n  ất còn lại mà ông K1  êu c u  ôn  khôn  chu  n nh  n  cho 

ông K1 mà ông K1 tự ý   a ti n cho con trai ôn  là Lê Hoài B    nhận chu  n 

nh  n  ph n  ất còn lại mà khôn  thôn  báo cho ôn  biết  hiện Bảo  an  chấp 

hành án tại Trại  iam Cái Tàu K2 – thị trấn Sôn  Đốc  hu ện Tr n Văn Thời  tỉnh 

Cà Mau).  

Đối với ph n  ất ôn   ã chu  n nh  n  cho ông H và ông H chu  n nh  n  

lại cho ông K1  ôn  khôn  c  tranh chấp. Ôn  thốn  nhất việc rút  êu c u  ối với 

ph n diện tích theo  o  ạc thực tế là 295,1m
2
 mà ôn   ã chu  n nh  n  cho ông 

H. Đối với  êu c u khởi kiện của ông K1  êu c u ôn  tiếp t c thực hiện h p   n  

chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất  chu  n tên ph n  ất  ã chu  n nh  n  c  

diện tích 1.200m
2
 toạ lạc ấp Tân H n   xã Lý Văn Lâm  ôn  chỉ   n  ý làm thủ 

t c chu  n nh  n  cho ông K1 ph n  ất c  diện tích theo  o  ạc thực tế là 

655,3m
2
  các bên  ã thực hiện   n xon  toàn bộ  ông K1  ã quản lý ph n diện tích 

 ất nà  và cất nhà trên  ất  ôn   ã nhận số ti n 300.000.000   n  từ ông K1, còn 

thiếu lại ông 26.000.000   n  ch a thanh toán xon . 

Đối với ph n  ất bà L và anh B chu  n nh  n   theo  o  ạc thực tế c  diện 

tích 541,6m
2
 ôn  khôn  c  chu  n nh  n  và khôn  biết việc chu  n nh  n  nên 

khôn    n  ý theo  êu c u của ông K1. Hiện căn nhà ông K1 cất trên  ất bị sập  

ông K1  ã tự di dời  hiện trạn  căn nhà trên ph n  ất tranh chấp khôn  còn nên 

ôn  khôn  c   êu c u buộc ông K1 phải tháo dỡ nhà trả lại  ất. 

Đối với  êu c u của ông K1  êu c u thanh toán số ti n n  va  và lãi. Ông 

khôn  biết  ì v  khoản n  nà   sau khi phát sinh tranh chấp  ất mới biết. Ôn  

khôn    n  ý cùn  c  trách nhiệm thanh toán theo  êu c u ông K1.  

- Theo bà Diệp Thị L trình bày:  

Bà thốn  nhất với lời trình bà  của ông K2. Diện tích thực tế v  ch n  bà bán 

cho ông K1 ngang 10m, chi u dài khoản  hơn 34m  bà khôn  nhớ chính xác chi u 

dài . Đối với ph n  ất còn lại do ông K1 trao  ổi mua từ con trai bà tên Lê Hoài B 

sau    Bảo c  thôn  báo lại cho bà và  êu c u bà ký  iấ  bán cho ông K1 và bà 

  n  ý ký chứ khôn  nhận khoản ti n nào từ phía ông K1.   

Đối với  êu c u khởi kiện của ông K1 tiếp t c thực hiện h p   n  chu  n 

nh  n  qu  n s  d n   ất  chu  n tên ph n  ất  ã chu  n nh  n  c  diện tích 

1.200m
2
 toạ lạc ấp Tân H n   xã Lý Văn Lâm  Tp. Cà Mau  bà thốn  nhất với ý 

kiến ông K2 là chỉ   n  ý làm thủ t c chu  n nh  n  cho ông K1 ph n  ất c  diện 

tích  o  ạc thựa tế là 655 3m
2
. Ph n  ất còn lại là 541 6m

2
 bà khôn    n  ý 

chu  n nh  n   Bà chỉ ký tên nh n  khôn  c  nhận ti n chu  n nh  n    êu c u 

ông K1   a ti n cho anh B thì chờ anh B ra tù  òi ti n Bảo. Bà khôn  c   êu c u 

 ì  ối với anh B tron  v  án nà . 

Đối với  êu c u của ông K1  êu c u thanh toán số ti n n  va  và lãi  bà thừa 

nhận c  va  ông K1 số ti n 50.000.000   n   bà c  thanh toán lãi      ủ cho ông 

K1 mỗi thán  1.500.000   n  ti n lãi  thanh toán    c 12 thán  b t   u tính từ 

n à  va . Việc bà thanh toán lãi cho ông K1 khôn  c  tài liệu  chứn  cứ  hi nhận 

việc nà . Số ti n nà  là bà va  dùm cho n  ời cháu  do cháu bà làm ăn thua lỗ bỏ 
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 i khôn  trả nên bà khôn  c  khả năn    n  lãi tiếp  khi va  ông K2 hoàn toàn 

khôn  biết. Na  bà chỉ   n  ý thanh toán ph n vốn còn n  ông K1 là 50.000.000 

  n  và khôn    n  ý trả lãi. 

- Theo ông Nguy n Văn   tr nh   y:  

Vào khoản  thán  7/2013, ôn  c  mua của ôn  Lê Văn K2ph n  ất n an  

7 7m dài 37m  tọa lạc tại ấp Tân H n   xã Lý Văn Lâm  thành phố Cà Mau  theo 

 o  ạc thực tế diện tích là 295 1m
2
. Sau    ôn  bán lại cho ôn  Tô Văn K1ph n 

 ất n an  5 2m  dài 37m  ph n  ất còn lại là 2 5m  dài 37m là của ôn   hiện s  

d n  làm lối  i. Quá trình chu  n nh  n  chỉ làm  iấ  ta   khôn  làm thủ t c 

 ăn  ký theo qu   ịnh pháp luật tu  nhiên các bên khôn  c  tranh chấp. Khi  o 

 ạc hai bên c  thỏa thuận nằm tron  ph n diện tích ông K1  êu c u tổn  cộn  là 

295,1m
2
  th a số 1 . Hiện ông K1  ã rút  êu c u  ối với ph n  ất nà   ôn  thốn  

nhất với việc rút một ph n  êu c u khởi kiện của ông K1 và khôn  c   êu c u  ì 

khác tron  v  án. 

- Theo anh Lê  o i B tr nh   y:  

 nh là con ruột của ông K2, bà L.  nh c  biết sự việc ông K2, bà L bán  ất 

cho ông K1 nh n  thời  ian  ã lâu nên khôn  nhớ rõ c  th  năm nào  bán diện tích 

 ất bao nhiêu  chỉ nhớ bán nhi u l n. Anh B cũn  khôn  nhớ rõ số ti n ông K2, bà 

L bán  ất cho ông K1 là bao nhiêu. Ông B c  nhận của ông K1 số ti n do bà L bán 

 ất cho ông K1 02 l n nh n  khôn  nhớ rõ thời  ian và số ti n bao nhiêu. Anh B 

xác  ịnh c  ký tên vào các biên nhận c  th : Giấ  bán  ất n à  16/9/2016; Biên 

nhận bán  ất n à  16/9/2014  c  02 chữ ký ; chữ ký tron  văn bản tại búc l c số 8 

là chữ ký của ôn . Đối với  êu c u khởi kiện của n u ên  ơn  êu c u ôn  Lê Văn 

K2  bà Diệp Thị L tiếp t c thực hiện h p   n  chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất 

thì ôn   êu c u Tòa án  iải qu ết theo qu   ịnh. Hiện na  ôn   an  chấp hành án 

nên từ chối tham  ia tố t n  tron  v  án và khôn  c   êu c u  ì.  

- Theo    Tr n Thị Th tr nh   y:  

Bà và ôn  Tô Văn K1sốn  chun  nh  v  ch n  khoản  6 năm na   c  01 

n  ời con chun  6 tuổi,  an  sốn  chun  trên ph n  ất mà ông K1 nhận chu  n 

nh  n  của ông K2, bà L. Việc chu  n nh  n   ất  iữa ông K1 và ông K2, bà L 

bà hoàn toàn khôn  biết  khi v  sốn  chun  với ông K1 thì  ã c   ất và cất nhà s n 

tr ớc   . V  tranh chấp  iữa ông K1 và ông K2, bà L thì bà  êu c u Tòa án  iải 

qu ết theo qu   ịnh pháp luật  bà khôn  c   êu c u  ì thêm tron  v  án nà   xin 

khôn  tham  ia tố t n  và xin Tòa án  iải qu ết v n  m t. 

- Theo anh Lê  o ng V tr nh   y:  

Anh là con ruột ông K2, bà L. Ôn  c  ký tên vào biên nhận c  nội dun  “Tôi 

bán thêm hai mét nữa li n k  với tám mét bán n à  13/8/2015 dài nh  tám mét 

tr ớc. Cộn  lại tổn  số  ất bán 10  m ời  mét” n à  8/11/2015. Chữ ký và chữ 

viết họ tên Lê Hoàng V là của ôn . V  nội dun  thì ôn  khôn  rõ do khi   p m t 

bà L   a kêu ký thì ôn  ký  việc c  nhận ti n ha  khôn  ôn  khôn  biết. Ph n  ất 

5m mà ông K1 xác  ịnh mua sau của bà L là ph n  ất ông K2, bà L  ã cho ôn  

nh n  ch a thực hiện thủ t c t n  cho và san  tên theo qu   ịnh. Do     ôn  
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khôn  c   êu c u  ì  ối với tranh chấp  iữa ông K1 với bà L và ông K2. Chu n  

heo trên th a  ất tranh chấp là do ôn  xâ  dựn   tr ờn  h p buộc ôn  tháo dỡ thì 

ôn  cũn  khôn  c   êu c u  ì. Ôn  từ chối tham  ia tố t n  và xin v n  m t các 

phiên x . 

- Đại diện Ng n h ng N tr nh   y:  

Ông Lê Văn K2 c  va  vốn tại N ân hàn  N – Chi nhánh thành phố C   an  

d  n  ti n va  là 150.000.000   n   n  tron  hạn  thuộc n  nh m 1   ông K2 

khôn  c  vi phạm cam kết tron  h p   n   ã ký với N ân hàn  N – Chi nhánh 

thành phố C – PGD Tr n  Nhị. Nếu    quá hạn thì N ân hàn  xin khởi kiện tron  

v  án khác. Tr ờn  h p hủ  qu  n s  d n   ất ho c một ph n tài sản  an  thế 

chấp tại N ân hàn  N – Chi nhánh thành phố C – PGD Tr n  Nhị thì phải  u tiên 

thu n  cho N ân hàn  tr ớc. Vì vậ  N ân hàn  khôn  c   êu c u tron  việc tranh 

chấp nà   Ngân hàng xin  khôn  tham  ia tố t n  và v n  m t tron  quá trình xét 

x  v  án.  

  Tại  ản án d n sự sơ thẩm số: 205/2023/DS-ST ngày 31 tháng 8 năm 2023 

của Tòa án nh n d n th nh phố C  Mau quyết định: 

 Chấp nhận một ph n  êu c u khởi kiện của ôn  Tô Văn K1.  

 Côn  nhận hiệu lực của h p   n  chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất c  diện 

tích 655,3m
2
  loại  ất nôn  n hiệp  thuộc th a số 26  tờ bản    số 23  tọa lạc tại xã 

Lý Văn Lâm  thành phố Cà Mau  iữa ôn  Tô Văn K1 với ôn  Lê Văn K2, bà Diệp 

Thị L  th a số 2  3 và 4 Bản vẽ hiện trạn  . Ông K1    c qu  n liên hệ với cơ 

quan Nhà n ớc c  thẩm qu  n       c cấp  iấ  chứn  nhận qu  n s  d n   ất  ối 

với diện tích 655 3m
2
  loại  ất nôn  n hiệp  thuộc th a số 26  tờ bản    số 23   ất 

tọa lạc tại xã Lý Văn Lâm  thành phố Cà Mau  tỉnh Cà Mau. 

Ông Tô Văn K1 c  n hĩa v  thanh toán tiếp cho ôn  Lê Văn K2, bà Diệp 

Thị L số ti n là 28.000.000   n .  

Buộc bà Diệp Thị L thanh toán cho ông Tô Văn K1 số ti n va  tổn  cộn  là 

126.500.000   n   tron     vốn là 50.000.000   n  và lãi là 76.000.000   n . 

- Khôn  chấp nhận một ph n  êu c u khởi kiện của ôn  Tô Văn K1.  

Tu ên bố h p   n  chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất c  diện tích 541 6m
2
 

 iữa ôn  Tô Văn K1 và bà Diệp Thị L vô hiệu  th a số 6 và 7 Bản vẽ hiện trạn  . 

Buộc bà Diệp Thị L trả lại cho ôn  Tô Văn K1 số ti n 531.280.000   n   tron     

c  196.000.000   n  ti n bà L  ã nhận và b i th ờn  thiệt hại do chênh lệch  iá số 

ti n 335.280.000   n  . 

Khôn  chấp nhận  êu c u của ôn  Tô Văn K1 v  việc buộc ôn  Lê Văn K2 

cùn  c  trách nhiệm với bà Diệp Thị L thanh toán n  va . 

- Ghi nhận sự tự n u ện tháo dỡ của ôn  Tô Văn K1  ối với một ph n căn 

nhà c  diện tích 7 8m
2
. 

- Đình chỉ một ph n  êu c u khởi kiện của ôn  Tô Văn K1  ối với ph n  ất 

chu  n nh  n  c  diện tích 295 1m
2
  th a số 1 Bản vẽ hiện trạn  . 
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Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tu ên v  chi phí tố t n   lãi suất chậm thi hành 

án, án phí và qu  n khán  của   ơn  sự. 

Ngày 13/9/2023, ông Tô Văn K1 c   ơn khán  cáo một ph n bản án sơ 

thẩm  khôn    n  ý ph n tu ên vô hiệu  ối với diện tích  ất th a số 6 7 bản trích 

 o hiện trạn . 

Ngày 15/9/2023, bà Diệp Thị L, ông Lê Văn K2 c   ơn khán  cáo một ph n 

bản án sơ thẩm: 

Bà L  êu c u xem xét tính  iá  ất b i th ờn  cho ông K1 theo  iá  ất tr ớc 

 â  san  nh  n  20.000.000   n  /1m n an  chạ  dài; Ph n ti n va    êu c u  trả 

số ti n  ốc 50.000.000   n ; 

Ông K2  êu c u xem xét lại ph n chi phí tố t n  15.421.500   n  buộc ông 

K1 phải chịu. 

Tại phiên tòa phúc thẩm  ông Tô Văn K1, bà Diệp Thị L, ông Lê Văn K2 

 iữ n u ên khán  cáo. 

Ph n tranh luận tại phiên toà: 

Ông K1 phát bi u: Ph n  ất ôn  nhận chu  n nh  n  của ông K2 và bà L 

hiện na  chỉ còn ph n n an  05m ông K2 và bà L ch a  iao. 

Bà L khôn  c  ý kiến tranh luận. 

Ông K2 phát bi u: Giấ  tờ mua bán  ất do ông K1 tự  hi và ký tên; v  ph n 

chi phí tố t n  số ti n 15.421.500   n   do ông K1 sai nên ông K1 phải chịu. 

Đại diện Viện ki m sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham  ia phiên toà phát bi u: 

Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán tron  quá trình  iải qu ết v  án, của  Hội 

  n  xét x  và nhữn  n  ời tiến hành tố t n   n  ời tham  ia tố t n  tại phiên tòa 

 ún  qu   ịnh pháp luật. Đ  n hị Hội   n  xét x  căn cứ khoản 1 Đi u 308 của 

Bộ luật tố t n  dân sự  không chấp nhận khán  cáo của ông Tô Văn K1, bà Diệp 

Thị L và ôn  Lê Văn K2,  iữ n u ên bản án sơ thẩm.  

  NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Xét khán  cáo của ông Tô Văn K1, bà Diệp Thị L, ông Lê Văn K2,  Hội 

  n  xét x  xét thấ : 

[1] Đối với khán  cáo của ôn  Tô Văn K1:  

[1.1] Từ năm 2014  ến năm 2016  bà Diệp Thị L và ông Lê Văn K2 có 

chu  n nh  n   ất cho ông K1 là c  thực tế     c các   ơn  sự thừa nhận. Việc 

chu  n nh  n   iữa các bên th  hiện bằn  các  iấ  viết ta  và biên nhận. Tại các 

 iấ  chu  n nh  n  cũn  nh  biên nhận bán  ất   u khôn  xác  ịnh rõ diện tích 

chu  n nh  n   vị trí  ranh  iới của ph n  ất chu  n nh  n .  

[1.2] Đối với ph n  ất ông K2, bà L chu  n nh  n  cho ông K1 với diện 

tích theo  o  ạc thực tế th  hiện trên Bản vẽ hiện trạn  n à  18/6/2021 và n à  

13/7/2023 c  tổn  diện tích 655 3m
2
    m c  các th a số 2,3 và 4 . Ph n diện tích 

 ất nà  cả n u ên  ơn và bị  ơn   u xác  ịnh  ã thực hiện chu  n nh  n    n 
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xong, phía ông K1  ã thanh toán cho ông K2, bà L tổn  cộn  là 300.000.000   n , 

còn n  28.000.000   n ; ông K2, bà L  ã bàn  iao  ất cho ông K1 quản lý s  

d n   ất và cất nhà trên  ất từ năm 2014  ến na ; ông K2, bà L thốn  nhất   n  ý 

chu  n nh  n   ối với ph n diện tích  ất nà  cho ông K1. Tòa án cấp sơ thẩm 

côn  nhận h p   n  chu  n nh  n   iữa ông K1 với bà L, ông K2  ối với ph n 

diện tích 655 3m
2
 nêu trên; các   ơn  sự khôn  c  khán  cáo nên khôn    t ra 

xem xét. 

[1.3] Đối với ph n  ất ông K1 cho rằng ông K2, bà L chu  n nh  n  vào 

các l n còn lại  theo  o  ạc thực tế là 541 6m
2
  th a số 6 và 7   ph n  ất nà  ông 

K1 trình bà   ã trả cho bà L tổn  cộn  là 196.000.000   n , tuy nhiên ông K2 

khôn    n  ý chu  n nh  n   hiện ph n  ất vẫn do ông K2, bà L quản lý. Ông K1 

cho rằn  m c dù ông K2 khôn  c  ký vào các biên nhận bán  ất nh n  ông K2   u 

biết việc chu  n nh  n . Đối với ông K2 cho rằn  khôn  biết và khôn  ký tên vào 

các biên nhận. Bà L cho rằn  việc chu  n nh  n   ã lâu nên khôn  nhớ c  phải 

chữ ký của bà L hay không và bà L khôn  c  nhận ti n. Tại các biên nhận th  hiện 

bà L   u ký tên chỗ n  ời bán nhận ti n và kết quả  iám  ịnh chữ ký của Phân 

viện khoa học hình sự xác  ịnh là do bà L ký. Do     việc bà L cho rằn  khôn  c  

nhận ti n là khôn  c  cơ sở. 

[1.4] Xét thấ   ph n  ất chu  n nh  n  nêu trên là tài sản chung của v  

ch ng ông K2 và bà L, nên việc chu  n nh  n  phải c  sự thốn  nhất của v  

ch n . Ông K1 cho rằn  việc chu  n nh  n  ông K2 biết nh n  khôn  cun  cấp 

   c chứn  cứ  ì chứn  minh, tron  khi    các biên nhận   u chỉ do bà L ký và 

ông K2 khôn    n  ý việc chu  n nh  n   ối với ph n  ất này. Hơn nữa  việc 

chu  n nh  n  khôn  thực hiện  ún  qu   ịnh v  hình thức và nội dun   ph n  ất 

chu  n nh  n  cũn  ch a    c  iao cho ông K1. Tòa án cấp sơ thẩm tu ên bố 

h p   n  chu  n nh  n   iữa ông K1 với bà L và ông K2  ối với ph n diện tích 

 ất theo  o  ạc thực tế 541 6m
2
  th a số 6 và 7 Bản vẽ hiện trạn    nêu trên vô 

hiệu là c  căn cứ. Do     khán  cáo của ông K1 là khôn  c  cơ sở chấp nhận. 

[2] Đối với khán  cáo của bà Diệp Thị L:  

[2.1] Theo qu   ịnh tại Đi u 131 Bộ luật dân sự: Khi  iao dịch dân sự vô 

hiệu thì các bên khôi ph c lại tình trạn  ban   u  hoàn trả cho nhau nhữn   ì  ã 

nhận và bên c  lỗi  â  thiệt hại phải b i th ờn . Đối với diện tích  ất chu  n 

nh  n  541,6m
2
 ông K2, bà L vẫn  an  là n  ời quản lý s  d n   ch a  iao cho 

ông K1  nh n  bà L  ã nhận của ông K1 số ti n chu  n nh  n  196.000.000   n , 

nên bà L c  trách nhiệm trả lại cho ông K1 số ti n nà . V  b i th ờn  thiệt hại do 

h p   n  vô hiệu  xét thấ  cả ông K1 và bà L   u c  lỗi làm cho h p   n  vô 

hiệu  nên các bên phải  ánh chịu trách nhiệm n an  nhau  ối với thiệt hại của h p 

  n  vô hiệu. V  xác  ịnh thiệt hại    b i th ờn  thấ  rằn   thời  i m các bên 

 iao dịch chu  n nh  n  vào năm 2014 – 2016   iá chu  n nh  n  

20.000.000  n /1m n an ; nh n   ến thời  i m xả  ra tranh chấp và Tòa án cấp 

sơ thẩm xét x   ã qua thời  ian dài nhi u năm   iá  ất trên thị tr ờn  cũn  c  biến 

 ộn  tăn  lên  nên việc xem xét  iá  ất theo  iá thị tr ờn  tại thời  i m  iải qu ết 

   xác  ịnh thiệt hại buộc b i th ờn  là phù h p và mới  ảm bảo    c qu  n l i 
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của   ơn  sự. Theo chứn  th  thẩm  ịnh  iá   iá trị hiện tại của ph n  ất c  diện 

tích 541,6m
2
 x 1.600.000  n /m

2
 = 866.560.000   n . Nh  vậ  ph n chênh lệch 

giá là 866.560.000   n  - 196.000.000   n  = 670.560.000   n ; do bà L và ông 

K1   u c  lỗi n an  nhau  nên buộc bà L phải b i th ờn  cho ông K1 là 

335.280.000   n . Tòa án cấp sơ thẩm buộc bà L phải trả cho ông K1 số ti n  ã 

nhận là 196.000.000   n  và b i th ờn  số ti n 335.280.000   n   tổn  cộn  là 

531.280.000   n  là phù h p. Do     xét khán  cáo của bà L  êu c u tính  iá  ất 

b i th ờn  cho ông K1 theo  iá  ất tr ớc  â  chu  n nh  n  20.000.000   n /1m 

n an  là khôn  c  căn cứ chấp nhận. 

[2.2]  Đối với khoản ti n va   bà L thừa nhận có vay của ông K1 số ti n 

50.000.000   n  và h p   n  va  cõ lãi. Do tron  quá trình va   bà L không thanh 

toán lãi cho ông K1, nên ông K1  êu c u bà L thanh toán n   ốc và lãi. Tòa án cấp 

sơ thẩm buộc bà L thanh toán n   ốc và lãi cho ông K1 là  ún  qu   ịnh pháp luật. 

Bà L khán  cáo  êu c u trả ph n n   ốc 50.000.000   n   xin khôn  trả ph n lãi  

nh n  ông K1 khôn    n  ý cho bà L ph n lãi; do     khán  cáo của bà L  êu c u 

chỉ trả ph n n   ốc 50.000.000   n  là khôn  c  căn cứ chấp nhận. 

[3] Đối với khán  cáo của ôn  Lê Văn K2:  

V  chi phí tố t n   tổn  số ti n chi phí  o  ạc   ịnh  iá là 30.843.080   n . 

Do  êu c u khởi kiện của ông K1    c chấp nhận một ph n  nên cấp sơ thẩm buộc 

ông K2 và bà L phải chịu ½ chi phí  o  ạc và  ịnh  iá với số ti n là 15.421.500 

  n  là  ún  theo qu   ịnh tại các Đi u 157  165 của Bộ luật Tố t n  dân sự. Do 

    khán  cáo của ông K2  êu c u buộc ông K1 phải chịu toàn bộ chi phí  o  ạc  

 ịnh  iá là khôn  c  căn cứ chấp nhận. 

[4] Từ phân tích trên, cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của ôn  Tô 

Văn K1, bà Diệp Thị L, ông Lê Văn K2,  iữ n u ên bản án sơ thẩm nh     n hị 

của Đại diện Viện ki m sát nhân dân tỉnh Cà Mau là phù h p. 

[5] Án phí dân sự phúc thẩm: Bà Lạc và ông K2    c miễn chịu án phí; ông  

Khởi phải chịu 300.000 ,  ã dự nộp    c chu  n thu. 

[6] Các qu ết  ịnh khác của bản án sơ thẩm khôn  bị khán  cáo  khán  n hị c  

hiệu lực pháp luật k  từ n à  hết thời hạn khán  cáo  khán  n hị nên khôn    t ra 

xem xét. 

V  các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ khoản 1 Đi u 308 của Bộ luật tố t n  dân sự; N hị qu ết số 

326/2016/UBTVQH14 n à  30/12/2016 của Ủ  ban Th ờn  v  Quốc hội qu  

 ịnh v  án phí  lệ phí Tòa án. 

Không chấp nhận khán  cáo của ông Tô Văn K1, bà Diệp Thị L, ông Lê Văn 

K2. 

Giữ n u ên bản án dân sự sơ thẩm số: 205/2023/DS-ST ngày 31 tháng 8 

năm 2023 của Toà án nhân dân thành phố Cà Mau  tỉnh Cà Mau. 
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Tu ên x :  

 - Chấp nhận một ph n  êu c u khởi kiện của ôn  Tô Văn K1.  

 Côn  nhận hiệu lực của h p   n  chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất c  diện 

tích 655,3m
2
  loại  ất nôn  n hiệp  thuộc th a số 26  tờ bản    số 23  tọa lạc tại xã 

Lý Văn Lâm  thành phố Cà Mau  iữa ôn  Tô Văn K1 với ôn  Lê Văn K2, bà Diệp 

Thị L  th a số 2  3 và 4 Bản vẽ hiện trạn  . 

 Ông K1 có qu  n liên hệ với cơ quan Nhà n ớc c  thẩm qu  n     ăn  ký 

kê khai cấp  iấ  chứn  nhận qu  n s  d n   ất  ối với diện tích 655 3m
2
 nêu trên 

theo qu   ịnh pháp luật. 

Buộc ông Tô Văn K1 c  n hĩa v  thanh toán cho ôn  Lê Văn K2, bà Diệp 

Thị L số ti n là 28.000.000   n .  

Buộc bà Diệp Thị L thanh toán cho ông Tô Văn K1 số ti n va  tổn  cộn  là 

126.500.000   n   tron     vốn là 50.000.000   n  và lãi là 76.500.000   n . 

- Khôn  chấp nhận một ph n  êu c u khởi kiện của ôn  Tô Văn K1.  

Tu ên bố h p   n  chu  n nh  n  qu  n s  d n   ất c  diện tích 541 6m
2
 

 iữa ôn  Tô Văn K1 và bà Diệp Thị L vô hiệu  th a số 6 và 7 Bản vẽ hiện trạn  .  

Buộc bà Diệp Thị L trả lại cho ôn  Tô Văn K1 số ti n 531.280.000   n  

 tron     c  196.000.000   n  ti n bà L  ã nhận và b i th ờn  thiệt hại do chênh 

lệch  iá số ti n 335.280.000   n  . 

- Khôn  chấp nhận  êu c u của ôn  Tô Văn K1 v  việc buộc ôn  Lê Văn 

K2 cùn  c  trách nhiệm với bà Diệp Thị L thanh toán n  va . 

Ghi nhận sự tự n u ện tháo dỡ của ôn  Tô Văn K1  ối với một ph n căn 

nhà c  diện tích 7 8m
2
. 

- Đình chỉ một ph n  êu c u khởi kiện của ôn  Tô Văn K1  ối với ph n  ất 

chu  n nh  n  c  diện tích 295 1m
2
  th a số 1 Bản vẽ hiện trạn  . 

(Kèm theo Bản vẽ hiện trạng của Trung t m Kỹ thuật – Công nghệ - Quan 

Trắc T i nguyên v  môi trường tỉnh C  Mau ng y 17/7/2023) 

- V  chi phí tố t n :  

Buộc bà Diệp Thị L phải hoàn trả lại cho ôn  Tô Văn K1 chi phí  iám  ịnh 

số ti n là 5.870.000   n . 

Buộc ôn  Lê Văn K2 và bà Diệp Thị L phải trả lại cho ôn  Tô Văn K1 chi 

phí  o  ạc và  ịnh  iá số ti n là 15.421.500   n . 

Kể từ ng y người được thi h nh án có đơn yêu c u thi h nh án cho đến khi 

thi h nh xong các khoản tiền nêu trên, th  h ng tháng  ên phải thi h nh án còn 

phải chịu thêm khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi h nh án theo mức lãi suất 

quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật D n sự. 

- Án phí dân sự sơ thẩm: ông Lê Văn K2 và bà Diệp Thị L    c miễn chịu 

án phí. Ông Tô Văn K1 phải chịu là 300.000   n . Ông K1  ã dự nộp 300.000 
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  n  theo biên lai thu số 0000545 n à  12/4/2021 của Chi c c Thi hành án dân sự 

thành phố Cà Mau     c  ối trừ chu  n thu án phí.  

- Án phí dân sự phúc thẩm: Ông Lê Văn K2 và bà Diệp Thị L     c miễn 

chịu án phí. Ông K1 phải chịu 300.000   n . Ngày 13/9/2023, ông K1  ã dự nộp 

300.000   n  theo biên lai số 0003941 của Chi c c thi hành án dân sự thành phố 

Cà Mau,    c  ối trừ chu  n thu án phí. 

  Các qu ết  ịnh khác của bản án sơ thẩm khôn  bị khán  cáo  khán  n hị c  

hiệu lực pháp luật k  từ n à  hết thời hạn khán  cáo  khán  n hị. 

Trường hợp  ản án, quyết định được thi h nh theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi h nh  án d n sự th  người được thi h nh án d n sự, người phải thi h nh án d n 

sự có quyền thoả thuận thi h nh án, quyền yêu c u thi h nh án, tự nguyện thi h nh 

án hoặc  ị cưỡng chế thi h nh án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b v  9 Luật 

thi h nh án d n sự; thời hiệu thi h nh án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi h nh án d n sự. 

Bản án phúc thẩm c  hiệu lực pháp luật k  từ n à  tu ên án. 
 

Nơi nhận: 
- Viện kiểm sát nh n d n tỉnh C  Mau; 
- Tòa án nhân dân th nh phố C  Mau; 
- Chi cục T ADS th nh phố C  Mau; 
- Các đương sự; 
- Lưu hồ sơ; 
- Lưu án văn; 
- Lưu VT(TM:TANDTCM). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Lập 

 


